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Tổng số giảng viên, cán bộ
quản lý và nhân viên 627 509 118 14 117 336 128 7 39

I Giảng viên 468 407 61 13 114 306 47 1
1 Khoa Điện - Điện tử 21 14 7 2 5 14 2

1.1 BM Điện công nghiệp 9 4 5 1 7 1
1.2 BM Điện tử tự động 6 4 2 5 1
1.3 BM Vật lý 6 6 2 4 2
2 Khoa Cơ khí 32 31 1 1 11 15 6

2.1 BM Chế tạo máy 15 15 1 6 7 2
2.2 BM Cơ điện tử 6 5 1 2 3 1
2.3 BM Kỹ thuật nhiệt lạnh 11 11 3 5 3
3 Khoa Kỹ thuật giao thông 26 23 3 1 8 15 3

3.1 BM Kỹ thuật tàu thủy 13 11 2 1 5 5 3
3.2 BM Động lực 6 6 1 5
3.3 BM Kỹ thuật ô tô 7 6 1 2 5
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4 Khoa Xây dựng 24 20 4 4 18 2
4.1 BM Cơ kỹ thuật 5 5 1 4
4.2 BM Cơ sở xây dựng 7 7 3 4
4.3 BM Kỹ thuật xây dựng 12 8 4 10 2
5 Khoa Công nghệ thực phẩm 60 52 8 2 23 30 7

5.1 BM Công nghệ thực phẩm 14 13 1 5 6 3
5.2 BM Công nghệ chế biến 15 15 1 7 7 1
5.3 BM ĐBCL-ATTP 10 10 1 8 1
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5.3 BM ĐBCL-ATTP 10 10 1 8 1
5.4 BM CN Sau thu hoạch 9 8 1 1 4 5
5.5 BM Hóa 12 6 6 6 4 2
6 Khoa Kinh tế 61 53 8 2 16 45

6.1 BM Kinh tế thủy sản 8 8 6 2
6.2 BM Kinh doanh thương mại 11 10 1 2 9
6.3 BM Kinh tế học 14 14 1 13
6.4 BM Quản trị kinh doanh 17 12 5 1 5 12
6.5 BM Quản trị du lịch 11 9 2 1 2 9
7 Khoa Kế toán - Tài chính 44 37 7 6 31 7

7.1 BM Kế toán 15 13 2 2 11 2
7.2 BM Kiểm toán 12 9 3 1 8 3
7.3 BM Tài chính - Ngân hàng 17 15 2 3 12 2
8 Khoa Công nghệ thông tin 42 42 6 32 4

8.1 BM Kỹ thuật phần mềm 15 15 12 3
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8.2 BM Hệ thống thông tin 10 10 2 8
8.3 BM Mạng và truyền thông 7 7 3 3 1
8.4 BM Toán 10 10 1 9
9 Khoa Ngoại ngữ 29 22 7 5 21 3

9.1 BM Thực hành tiếng 12 9 3 2 10
9.2 BM Biên phiên dịch 16 12 4 3 10 3
9.3 TT. Ngoại ngữ 1 1 1
10 Khoa Khoa học chính trị 20 17 3 3 16 1
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10 Khoa Khoa học chính trị 20 17 3 3 16 1
10.1 BM Lý luận chính trị 12 12 3 8 1
10.2 BM KHXH&NV 8 5 3 8
11 Viện CNSH&MT 36 28 8 2 7 25 4

11.1 BM Sinh học 10 9 1 2 7 1
11.2 BM Công nghệ sinh học 12 10 2 1 4 7 1
11.3 BM CNKT Môi trường 14 9 5 1 1 11 2
12 Viện Nuôi trồng thủy sản 43 43 3 15 28

12.1 BM Nuôi thủy sản nước ngọt 15 15 1 4 11
12.2 BM Nuôi thủy sản nước lợ 18 18 5 13
12.3 BM Nuôi thủy sản nước mặn 10 10 2 6 4
13 Viện KH&CN Khai thác TS 17 14 3 4 10 3

13.1 BM Hàng hải 9 9 3 4 2
13.2 BM Khai thác 8 5 3 1 6 1
14 Trung tâm GDQP 13 11 2 1 6 5 1
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14.1 BM GDQP 7 5 2 1 3 2 1
14.2 BM GDTC 6 6 3 3
II Cán bộ quản lý và nhân viên 159 102 57 1 3 30 81 6 39
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1
2 Phó Hiệu trưởng 2 2 2

3 Khoa, phòng, ban, viện, trung
tâm, thư viện

117 83 34 30 81 6

4 Nhân viên 39 16 23 39
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4 Nhân viên 39 16 23 39

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Trần Đức Lượng Trang Sĩ Trung

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2017
Hiệu trưởng

(Đã ký)
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